SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN 

                 BÌNH ĐỊNH                                         NĂM HỌC 2018 - 2019
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               Đề chính thức

                                                           Môn: TOÁN (Chuyên toán)

                                                           Ngày thi: 03/06/2018
                                                           Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
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Bài 1: (2,0 điểm)
     1. Cho biểu thức T = 
[image: image175.emf]z
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, với a 
[image: image2.wmf]¹

 b, a > 0, b > 0
           a) Rút gọn biểu thức T
           b) Chứng tỏ T > 1
           2. Cho n là số tự nhiên chẵn, chứng minh rằng 
[image: image3.wmf]203161
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 chia hết cho 323.
Bài 2: (2,0 điểm)
      1) Giải bất phương trình: 
[image: image4.wmf]3278
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       2) Giải hệ phương trình: 
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Bài 3: (1,0 điểm)
    Cho phương trình 
[image: image6.wmf](
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 (m là tham số). Tìm các giá trị m là số nguyên sao cho phương trình có nghiệm là số hữu tỉ.
Bài 4: (4,0 điểm)
1. Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn và 
[image: image7.wmf];

ABBCBCCA

³³

. Xác định vị trí điểm M thuộc miền tam giác ABC (gồm các cạnh và miền trong tam giác) sao cho tổng khoảng cách từ M đến ba cạnh nhỏ nhất.
2. Cho tam giác ABC (AB < AC) có các góc đều nhọn, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Đường thẳng EF cắt đường thẳng BC và AD lần lượt tại K và I. Qua F kẻ đường thẳng song song  với AC cắt AK, AD lần lượt tại M và N. Gọi O là trung điểm của BC. Chứng minh:
a) DA là phân giác của 
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b) F là trung điểm MN

c) 
[image: image9.wmf]2
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 và 
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Bài 5: (1,0 điểm)

Cho hai số dương a, b thỏa 
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. Chứng minh rằng: 
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LỜI GIẢI THAM KHẢO

Bài 1: 
a) T = 
[image: image13.wmf](
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b) T = 
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 (BĐT Cô si cho hai số dương 
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Dấu “=” xảy ra khi a = b nhưng vì a 
[image: image19.wmf]¹

 b nên dấu “=” không xảy ra được. Vậy T > 1

2. Cho n là số tự nhiên chẵn, chứng minh rằng 
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 chia hết cho 323.
Khi n = 0 ta có 
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Khi n > 0: Ta có 
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Ta có: 
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Ta có: 
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Ta có:  (17 ; 19) = 1           (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: 
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 chia hết cho 323.

Bài 2: 
1) 
[image: image32.wmf](
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Giải (1) được: 
[image: image34.wmf]82
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Giải (2): 
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Kết hợp cả (1) và (2) ta được nghiệm của bất phương trình là: 
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2) 
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Giải phương trình (2) ta được: x + y = –3 hoặc x + y = –2 

Ta có: 
[image: image38.wmf]3
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 x =–1, y = – 2  hoặc x = –2, y = –1.  Ta có: 
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 (vô nghiệm)

Vậy hệ phương trình đã cho có hai nghiệm là: (x ; y) = (–1 ; –2), (–2 ; –1)

Bài 3: 
Xét m = 1 thì phương trình (1) 
[image: image40.wmf]Û

 2x + 20 = 0 
[image: image41.wmf]Û

 x = –10 (thỏa mãn)

Xét m 
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 1 thì phương trình (1) là phương trình bậc hai có nghiệm hữu tỉ 
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 là số chính phương
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Mà: 3m – 7 + k  > 3m – 7 – k (vì k 
[image: image47.wmf]*
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Vậy với m = 5 và m = 1 thì phương trình đã cho có nghiệm hữu tỉ

Bài 4: 

1. Gọi x, y, z lần lượt là khoảng cách từ M đến các cạnh AB, BC và AC
Ta có: 
[image: image51.wmf]ABCMABMBCMCA
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[image: image52.wmf](
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(vì AB 
[image: image53.wmf]³

 BC 
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 CA)

Suy ra: 
[image: image55.wmf]ABC
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Nếu AB > BC thì dấu “=” xảy ra khi M 
[image: image56.wmf]º

 C

Nếu AB = BC > AC thì dấu “=” xảy ra khi M thuộc cạnh AC

Nếu AB = BC = CA thì dấu “=” xảy ra khi M thuộc mọi vị trí bên trong 
[image: image57.wmf]D

ABC

2. a)  Chứng minh DA là phân giác của 
[image: image58.wmf]·
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Tứ giác AFDC nội tiếp nên 
[image: image59.wmf]¶
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Tứ giác AEDB nội tiếp nên 
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Mà: 
[image: image61.wmf]·

FDA

  và 
[image: image62.wmf]·

EDA

 lần lượt phụ với các góc 
[image: image63.wmf]¶
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và 
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 nên 
[image: image65.wmf]·
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 = 
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[image: image67.wmf]Þ

 DA là phân giác của 
[image: image68.wmf]·
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b) Chứng minh F là trung điểm MN

Cách 1: Qua B kẻ đường thẳng song song với AC cắt AK, AD tại P, Q  
[image: image69.wmf]Þ

 PQ // MN // AC

Ta có: 
[image: image70.wmf]µ
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Tứ giác BFEC nội tiếp nên 
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mà 
[image: image72.wmf]·
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 (vì cùng phụ với 
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 (vì tứ giác BFHD nội tiếp)

Do đó: 
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 FB là phân giác 
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mà FB 
[image: image77.wmf]^

 FC nên FC là phân giác ngoài 
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Ta có: BP // AC 

[image: image80.wmf]BPKB
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 (Theo định lí Talet) 
BQ // AC 
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 (Theo định lí Talet)

Do đó: 
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[image: image83.wmf]Þ

 BP = BQ
MF // PQ, NF // BQ nên 
[image: image84.wmf](
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 F là trung điểm của MN
Cách 2: Ta có: DK 
[image: image85.wmf]^

 DA nên DK là phân giác ngoài 
[image: image86.wmf]D

FDE nên 
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Ta có: MN // AC nên 
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Từ (1) và (2) suy ra: 
[image: image89.wmf]FMFN
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 FM = FN
c) Chứng minh 
[image: image90.wmf]2
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 và 
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Chứng minh tương tự câu a ta có    
FC là phân giác của 
[image: image92.wmf]·
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      (3)
Tứ giác BFEC nội tiếp đường tròn (O) đường kính BC 
nên 
[image: image94.wmf]·
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    (4)

Từ (3) và (4) suy ra: 
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 Tứ giác DFEO nội tiếp

Ta có: 
[image: image96.wmf]»
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 (vì OE = OF) 
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Do đó: 
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[image: image102.wmf]D

BEC vuông tại E có EO là trung tuyến nên OE = OB = OC 
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Bài 5: 

Ta có:  
[image: image105.wmf]1
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Ta chứng minh được BĐT 
[image: image107.wmf](
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  (1)

Ta chứng minh được BĐT 
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Từ (1) và (2) ta có: 
[image: image111.wmf]22
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. Dấu “=” xảy ra khi a = 
[image: image112.wmf]1
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 và b = 2.
GV: Võ Mộng Trình – THCS Cát Minh – Phù Cát – Bình Định

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

              BÌNH ĐỊNH                                                               

	        KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN          

                           NĂM HỌC 2018 – 2019 


             
Đề chính thức                    Môn thi: TOÁN (CHUNG)
   Ngày thi: 02/6/2018
   Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề).

                                                     

Câu 1: (1,0 điểm) 
        Cho biểu thức 
[image: image113.wmf]336
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, với a 
[image: image114.wmf]³

 0, a 
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 4, a 
[image: image116.wmf]¹

 9
        a) Rút gọn T.

        b) Xác định các giá trị của a để T  > 0
Câu 2: (2,0 điểm) 

        1. Cho phương trình 
[image: image117.wmf](

)

22

21320

xmxmm

--+-+=

 (m là tham số).  Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt 
[image: image118.wmf]12
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        2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 
[image: image120.wmf]2
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Câu 3: (2,0 điểm)
          Một người dự định đi từ A đến B cách nhau 120 km bằng xe máy với vận tốc không đổi để đến B vào thời điểm định trước. Sau khi đi được 1 giờ người đó nghỉ 10 phút, do đó để đến B đúng thời điểm đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 6km/giờ so với vận tốc ban đầu trên quãng đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu của người đó.

Câu 4: (4,0 điểm)
         Cho tam giác ABC (AB < AC) có các góc đều nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O. AD là đường kính của đường tròn (O), H là trung điểm của BC. Tiếp tuyến tại D của (O) cắt đường thẳng BC tại M. Đường thẳng MO cắt AB, AC lần lượt tại E và F.

          a) Chứng minh 
[image: image121.wmf]2

.
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          b) Qua B kẻ đường thẳng song song với M cắt đường thẳng AD tại P. Chứng minh bốn điểm B, H, D, P cùng nằm trên một đường tròn.

          c) Chứng minh O là trung điểm của EF.

Câu 5: (1,0 điểm)
            Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện a + b + c + ab + bc + ca = 6.

            Chứng minh rằng 
[image: image122.wmf]222
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LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1: 
a) 
[image: image123.wmf](
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      = 
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b) 
[image: image125.wmf]1
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. Vậy a > 4 và a 
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 9 thì T > 1

Câu 2: 

1. Phương trình có 
[image: image127.wmf](
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PT có hai nghiệm phân biệt 
[image: image128.wmf]'0101
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Theo hệ thức Vi-et ta có: 
[image: image129.wmf](
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[image: image131.wmf]2
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[image: image132.wmf]1
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Vậy m = 
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 thì PT có hai nghiệm phân biệt 
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2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 
[image: image137.wmf]2

2018

227

xx

+-+

 
Ta có: 
[image: image138.wmf](
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Do đó: A = 
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Vậy GTNN của A là 
[image: image140.wmf](
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Câu 3: 

Gọi x (km/h) là vần tốc dự định lúc đầu. ĐK x > 0

Thời gian dự định đi hết quãng đường AB là 
[image: image141.wmf]120

x

 (giờ)

Trong 1 giờ đầu xe đi được quãng đường là: 1.x (km); Quãng đường còn lại phải đi là: 120 – x (km)

Thời gian đi trên quãng đường còn lại là: 
[image: image142.wmf]120
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Ta có phương trình: 
[image: image143.wmf]2
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[image: image144.wmf]1
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 (TMĐK); 
[image: image145.wmf]2
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 (KTMĐK). Vậy vận tốc lúc đầu là 48 (km/h)

Câu 4: 
a) 
[image: image146.wmf]Δ

MDC 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image148.wmf]Δ

MBD (g.g) 
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b) Ta có OH 
[image: image151.wmf]^

 BC (vì HB = HC). Do đó: 
[image: image152.wmf]·
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 Tứ giác OHDM nội tiếp
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¶

11

M=D

Þ

 mà 
[image: image154.wmf]¶

µ

11

M=B

 (so le trong và OM // BP)
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 4 điểm B, H, D, P cùng thuộc một đường tròn.


c) Kẻ đường thẳng song song với EF cắt AD, AB lần lượt tại I và K
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 (cặp góc đồng vị) mà 
[image: image157.wmf]¶
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 Tứ giác IHDC nội tiếp 
[image: image159.wmf]µ
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Mà 
[image: image160.wmf]¶
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A=C

(vì nội tiếp cùng chắn cung BD)

Do đó: 
[image: image161.wmf]µ
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 IH // AB 
[image: image162.wmf]Þ

 IH // BK
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CBK có HB = HC và IH // BK nên IK = IC  (1)    
Ta có: 
[image: image164.wmf]OEOA

=

IKIA

 (vì 
[image: image165.wmf]Δ

AKI có OE // KI)       (2)

           
[image: image166.wmf]OFOA

=

ICIA

 (vì 
[image: image167.wmf]Δ

ACI có OF // CI)         (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: OE = OF.
Câu 5: 
Ta có: 
[image: image168.wmf]222
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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)

(

)

(

)

222222

111222

abcabcabcabbcac

++++++++³+++++

 


[image: image171.wmf](
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Dấu “= “ xảy ra khi a = b = c = 1
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